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Danh s¸ch thÝ sinh tróng tuyÓn ®¹i häc 2018
(§ît xÐt tuyÓn bæ sung)

Stt CMND Hä tªn GT Ngµy Sinh KV Tæng Ghi chó (SBD thi)§T

Ngµnh:

§XT

Triết học

1 001300008861NGÔ THỊ VÂN ANH NỮ 18/01/2000 19.852 20.10 01030372
2 001095005407NGUYỄN TUẤN DŨNG NAM 28/12/1995 203 20.00 01078386
3 174695184 NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU NỮ 23/09/1999 18.32NT 18.80 28021179
4 132403914 NGUYỄN THỊ THU HẰNG NỮ 26/05/1998 20.51 21.25 15012289
5 017536755 NGUYỄN THỊ HẢI HIỀN NỮ 26/06/2000 172 17.25 01054939
6 082323929 TRẦN MINH HIẾU NAM 11/10/1999 16.5101 19.25 10000788
7 085925036 NÔNG THANH HOÀI NỮ 22/11/2000 18.5101 21.25 06004004
8 001300007264BÙI THỊ HƯƠNG LAN NỮ 04/07/2000 17.752 18.00 01057419
9 061143251 MÃ THÀNH LONG NAM 01/04/2000 19.5101 22.25 13001989
10 034300003423PHAN QUỲNH MAI NỮ 02/01/2000 18.952NT 19.45 26009414
11 082316937 VY NGUYỄN LINH NGỌC NỮ 03/01/2000 19.75101 22.50 10000354
12 174693757 THIỀU THỊ OANH NỮ 26/05/1999 18.92NT 19.40 28021387
13 001300008996TRƯƠNG QUỲNH PHƯƠNG NỮ 03/01/2000 17.5101 20.25 01044115
14 168615863 NGUYỄN THỊ GIANG THANH NỮ 10/08/1999 191 19.75 24005290
15 001300011406NGUYỄN THỊ THANH THƯ NỮ 13/10/2000 17.752 18.00 01029150
16 001300006230LÊ THỊ THƯƠNG NỮ 09/10/2000 201 20.75 01044601
17 071056251 HÀ THUỲ TRANG NỮ 19/04/1999 221 22.75 09000582
18 013618047 NGUYỄN THUỲ TRANG NỮ 08/05/1999 18.852 19.10 01076596
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